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QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN  SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

 

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ vào Biên bản hoà giải thành ngày 28 tháng 5 năm 2025 về việc các 

đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự thụ lý 

số: 92/2025/TLST-DS ngày 21 tháng 3 năm 2025. 
 

XÉT THẤY: 
 

Các thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hòa giải thành về 

việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thỏa thuận của các đương sự 

không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. 

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành, không có 

đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

  1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Á (sau đây gọi là A); 

Địa chỉ trụ sở chính: Số D N khai, phường E, Quận C, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Từ Tiến P – Tổng giám đốc. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Thanh H – Giám đốc Phòng Quản lý nợ 

(Theo giấy ủy quyền số 1213/UQ-QLN.24 ngày 06/8/2024). 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Thanh H: Ông Nguyễn Thành N – 

Nhân viên xử lý nợ (Theo giấy ủy quyên số 343/UQ-QLN.25 ngày 25/02/2025). 

Địa chỉ liên hệ: Lầu H, Tòa nhà A, D - 446 C, phường A, Quận C, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Bị đơn: 

+ Ông Trần Quốc N1, sinh năm 1975; 

+ Bà Hồ Thị Kim H1, sinh năm 1974. 

Cùng địa chỉ: Khu phố F, phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Trần Quốc Đ, sinh năm 2003; 

Địa chỉ: Khu phố F, phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận. 

+ Ông Nguyễn Thành C, sinh năm 1963; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C3%81%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ACB
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C3%81%20Ch%C3%A2u:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Thanh%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C3%81%20Ch%C3%A2u:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Thanh%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20L%C3%AA%20Thanh%20H%E1%BA%A3i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%E1%BA%A7u%208,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20ACB,%20444A%20-%20446%20C%C3%A1ch%20M%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%E1%BA%A7u%208,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20ACB,%20444A%20-%20446%20C%C3%A1ch%20M%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%E1%BA%A7u%208,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20ACB,%20444A%20-%20446%20C%C3%A1ch%20M%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2090/35%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%ABa%20Lu%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963


+ Bà Trần Thị D, sinh năm 1977. 

Cùng địa chỉ: Số I đường Đ, phường T, quận T, thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

- Ông Trần Quốc N1 và bà Hồ Thị Kim H1 xác nhận có vay, còn nợ và đồng 

ý trả cho Ngân hàng TMCP Á số tiền nợ tính đến ngày 28/5/2025 là 24,646,173,352 

(Hai mươi bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm bảy mươi ba nghìn, ba trăm 

năm mươi hai đồng). Trong đó gồm: vốn gốc 23,249,999,999 đồng; lãi trong hạn 

131,909,042 đồng; lãi quá hạn 1,243,185,754 đồng; phạt chậm trả lãi 21,078,557 

đồng. 

- Ông Trần Quốc N1 và bà Hồ Thị Kim H1 đồng ý tiếp tục trả tiền lãi, phạt 

chậm trả lãi phát sinh theo mức lãi suất quy định tại Thỏa thuận về các điều khoản và 

điều kiện tín dụng chung, Hợp đồng tín dụng, Giấy đề nghị giải ngân kiêm chứng từ 

nhận nợ tính kể từ ngày 29/5/2025 cho đến ngày trả hết nợ. 

- Trường hợp ông Trần Quốc N1 và bà Hồ Thị Kim H1 không thực hiện 

hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì các tài sản bảo đảm sau đây được cơ 

quan có thẩm quyền xử lý để thu hồi nợ là: 

+ Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại thửa số 17, tờ bản đồ số 06, 

địa chỉ: phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận đã được Ủy ban nhân dân thành 

phố P – T, tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 273465, số vào sổ cấp GCN: CH 01009 

cấp ngày 17/6/2013 đứng tên ông Trần Quốc N1 và bà Hồ Thị Kim H1; 

+ Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại thửa số 140, tờ bản đồ số 26, 

địa chỉ: phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận đã được Văn phòng đăng ký đất 

đai Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số DK 520667, số vào sổ cấp GCN: VP 04545 cấp ngày 

14/8/2023 đứng tên hộ ông Trần Quốc N1 và bà Hồ Thị Kim H1; 

+ Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại thửa số 535, tờ bản đồ số 77, 

địa chỉ: 9 Đ, phường T, quận T, thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân 

quận T, thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 589821, số vào sổ cấp GCN: 

CH05555 cấp ngày 25/10/2018 đứng tên ông Nguyễn Thành C và bà Trần Thị Diệu . 

Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 22/5/2018. 

- Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ: Ông Trần Quốc N1 và bà Hồ Thị 

Kim H1 phải chịu 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) chi phí xem xét, thẩm định tại 

chỗ. Ngân hàng TMCP Á đã nộp tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. Do đó, 

ông Trần Quốc N1 và bà Hồ Thị Kim H1 có nghĩa vụ hoàn trả cho Ngân hàng TMCP 

Á  số tiền 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. 

- Về án phí: 

+ Ông Trần Quốc N1 và bà Hồ Thị Kim H1 phải chịu 66.323.087 đồng (Sáu 

mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi ba nghìn, không trăm tám mươi bảy đồng) án phí 

dân sự sơ thẩm. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Di%E1%BB%87u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2090/35%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%ABa%20Lu%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2090/35%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%ABa%20Lu%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2090/35%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%ABa%20Lu%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C3%81%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2090/35%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%ABa%20Lu%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Nh%E1%BA%ADt%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2090/35%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%ABa%20Lu%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Qu%C3%BD,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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+ Ngân hàng TMCP Á không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại 

cho Ngân hàng TMCP Á số tiền tạm ứng án phí đã nộp 65.915.000 đồng (Sáu mươi 

lăm triệu, chín trăm mười lăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 

Tòa án số 0001072 ngày 19/3/2025 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan 

Rang – T, tỉnh Ninh Thuận. 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án 

dân sự thời hiệu thi hành án thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

  

  
Nơi nhận: 
- Các đương sự ;  

- TAND tỉnh NT; 

- VKSND TP.PR - TC; 

- CCTHADS TP.PR - TC; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

  

                                THẨM PHÁN 

  

  

  

  

  

  

                                Phạm Thị Dung 
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